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Môn học: IM3087-Hệ Thống Thông Tin Quản Lý CBGD: 002610-Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 2252941 Nercua Biluan Carmella 10.00 9.00 7.00 8.20 Tám chấm hai
2 2252326 Lê Đình Quốc Khánh 9.50 9.00 5.50 7.40 Bảy chấm bốn
3 2252332 Nguyễn Viết Khánh 5.00 8.00 4.50 5.70 Năm chấm bảy
4 2252336 Vương Nguyễn Cẩm Khánh 8.00 8.00 7.00 7.50 Bảy chấm năm
5 2252384 Trương Nguyễn Đình Khôi 9.00 7.00 7.00 7.40 Bảy chấm bốn
6 2252391 Trần Đăng Khương 10.00 9.00 8.00 8.70 Tám chấm bảy
7 2252414 Đỗ Hồng Thiên Kim 6.00 9.00 5.00 6.40 Sáu chấm bốn
8 2252430 Đặng Khánh Linh 10.00 9.00 7.00 8.20 Tám chấm hai
9 2052574 Đặng Ngọc Khánh Linh 1.00 8.00 4.00 4.60 Bốn chấm sáu

10 2252537 Phan Bảo Ngọc 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
11 2252619 Nguyễn Huỳnh Minh Phú 4.00 8.00 6.00 6.20 Sáu chấm hai
12 2252653 Hồ Đỗ Uyên Phương 10.00 9.00 5.00 7.20 Bảy chấm hai
13 2252667 Huỳnh Hồng Quang 7.50 7.00 6.50 6.90 Sáu chấm chín
14 2252710 Võ Lê Diễm Quỳnh 9.00 7.00 7.50 7.70 Bảy chấm bảy
15 2252756 Lê Nguyễn Thanh Thảo 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
16 2052270 Lê Minh Thuận 1.50 7.00 6.00 5.40 Năm chấm bốn
17 2252789 Phạm Khắc Thuận 7.00 7.00 5.50 6.30 Sáu chấm ba
18 2252793 Hà Thanh Thủy 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
19 2252824 Lê Mỹ Trang 10.00 9.00 8.00 8.70 Tám chấm bảy
20 2252826 Nguyễn Khánh Trang 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
21 2252892 Đặng Nguyễn Mai Uyên 8.50 8.00 6.50 7.40 Bảy chấm bốn
22 2252933 Trần Ngọc Yến Vy 2.00 9.00 7.50 6.90 Sáu chấm chín

Danh sách này có: 22 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 6/1/2025

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


